
Số nhà, 

đường, ấp, 

khu phố 

Xã, Thị trấn 

1 1213360135 Nguyễn Hà Vy 967469785 17/07/2006 079306024180 Tổ 9, ấp 2A

Xã Tân 

Thạnh Tây, 

huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024 Marketing
K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Năm thứ nhất 

HKII

Năm thứ nhất 

HKI

Năm thứ nhất 

HKII

3 1203360137 Nguyễn Thị Như Ngọc 362864778 26/08/2005 001305025193

Số 12, đường 

40, tổ 6, Khu 

phố 3 

Thị trấn Củ 

Chi, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2020-2023

Kế toán 

doanh 

nghiệp

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Năm thứ hai 

HKII

4 1203360124 Hồ Thị Tường Vi 903684347 09/09/2005 080305000205

Số 659/1, 

đường Lê 

Minh Nhựt 

Xã Tân An 

Hội, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2020-2023

Kế toán 

doanh 

nghiệp

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Năm thứ hai 

HKII

5 1203360145 Nguyễn Thị Kim Ngân 342312317 03/11/2005 079305023181
Ấp Bàu Điều 

Thượng

Xã Phước 

Thạnh, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2020-2023

Kế toán 

doanh 

nghiệp

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Năm thứ hai 

HKI

6 2213360288 Nguyễn Ngọc Nhi 941569813 13/07/2006 079306028605
Tổ 8A, ấp Mỹ 

Khánh A

Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024
Thiết kế 

đồ họa

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Năm thứ nhất 

HKI

Năm thứ nhất 

HKI

Năm thứ nhất 

HKII

8 1213360093 Huỳnh Minh Tân 937598559 06/02/2006 093206010681
 Tổ 13, ấp 

Mũi Lớn 1

Xã Tân An 

Hội, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn

2021-2024
Quản trị 

mạng máy 

tính

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Năm thứ nhất 

HKI

Ký nhận
Năm học 

2021-2022

Hệ đào 

tạo

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Ngành 

học

Marketing

Quản trị 

mạng máy 

tính

Khóa học

2021-2024

2021-2024

Tên trường

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Phú Hòa 

Đông, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

18A Đường 

97, Ấp Giòng 

Sao

Tổ 78, ấp Cây 

Trâm

Số CCCD 

079306006767

079206044676

Ngày tháng 

năm sinh 

01/10/2006

17/04/2006

Điện thoại 

778139144

367035119

Trương Kim Uyên 

Thảo

Võ Vĩnh Phúc

MSSV

1213360054

1213360120

2

7

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27/8/2021; NGHỊ ĐỊNH SỐ 97 NGÀY 31/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

 (NĂM HỌC: 2021- 2022)

(Theo Công văn số 1147/LĐTBXH ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội) 

Nơi đăng ký thường trú

STT Họ và tên 
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Số nhà, 

đường, ấp, 

khu phố 

Xã, Thị trấn 

Ký nhận
Năm học 

2021-2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Ngành 

học
Khóa họcTên trườngSố CCCD 

Ngày tháng 

năm sinh 
Điện thoại MSSV

Nơi đăng ký thường trú

STT Họ và tên 

Năm thứ nhất 

HKI

Năm thứ nhất 

HKII

Năm thứ nhất 

HKI

Năm thứ nhất 

HKII

Năm thứ nhất 

HKI

Năm thứ nhất 

HKII

12 1213360134 Ngô Hoàng Đạt 383354962 20/02/2006 079206042739

54C đường 

Cây Trôm Mỹ 

Khánh

Xã Phước 

Hiệp, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 

bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024

Quản trị 

mạng máy 

tính

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Năm thứ nhất 

HKII

13 1213360074 Phạm Tấn Hưng 0362128628 04/02/2006 079206030997
Số 06 đường 

208, tổ 4, ấp 4

Xã Hòa Phú, 

huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024
Quản trị 

mạng máy 

tính

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Năm thứ nhất 

HKII

14 1213360097
Nguyễn Thái Phương 

Khanh
0359459390 25/10/2006 079306029483

Số 412 đường 

Tỉnh lộ 8, ấp 

3

Xã Tân 

Thạnh Tây, 

huyện Củ 

Chi, TPHCM  

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024  Dược
K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Năm thứ nhất 

HKII

15 1213360096 Nguyễn Quỳnh Như 0945181877 08/11/2006 079306042553 Tổ 3, ấp 1

Xã Bình Mỹ, 

huyện Củ 

Chi, TPHCM  

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024
Điều 

dưỡng

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Năm thứ nhất 

HKII

1213360086
Năm thứ nhất 

HKI

1213360086
Năm thứ nhất 

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Quản trị 

mạng máy 

tính

Quản trị 

mạng máy 

tính

Quản trị 

mạng máy 

tính

Dược

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân An 

Hội, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

 Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

 Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Phước 

Thạnh, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Tổ 3A, ấp 

Bàu Tre 1

9/3/5 đường 

95, tổ 6, ấp 

Bến Đò 2

51/8B đường 

Nguyễn Thị 

Bâu, tổ 2, ấp 

Láng Cát

Số 894 B 

Quốc lộ 22, 

ấp Phước Lộc

079206032030

040204000343

079206023408

079306034848

27/07/2006

16/02/2004

19/03/2006

10/09/2006

0931974507

335535063

707473148

989985753

Bùi Quốc Huy

Phạm Tiến Dũng

Phạm Minh Phúc 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

1213360083

1213360011

1213360121

9

10

11

16
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Số nhà, 

đường, ấp, 

khu phố 

Xã, Thị trấn 

Ký nhận
Năm học 

2021-2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Ngành 

học
Khóa họcTên trườngSố CCCD 

Ngày tháng 

năm sinh 
Điện thoại MSSV

Nơi đăng ký thường trú

STT Họ và tên 

1213360106
Năm thứ nhất 

HKI

1213360106
Năm thứ nhất 

HKII

1213360023
Năm thứ nhất 

HKI

1213360023
Năm thứ nhất 

HKII

1213360087
Năm thứ nhất 

HKI

1213360087
Năm thứ nhất 

HKII

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Điều 

dưỡng

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

2021-2024

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024

2021-2024

Xã Phước 

Thạnh, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

20/1 đường 

616 , ấp mũi 

Côn Tiểu

931 đường 

641, ấp 

Phước An

Xã Bình Mỹ, 

huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Phước 

Hiệp, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

079306024525

079302040866

079306037483

2002/10A.tổ 

5, ấp 1
30/04/2006

19/11/2002

26/06/2006

335088304

349102464

932162544

Phan Nguyễn Nhã Thy

Phạm Nguyễn Vân 

Tuyến 

Nguyễn Lê Quỳnh 

Hương 

17

18

19

Page 3


